
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ngày 15.12/2023/2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

754 01/12/2023
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

Xóm Vân Trung, xã Nam Vân, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 01/CTAQ/2023 Lộc vàng Macadamia Nuts

755 01/12/2023
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

Xóm Vân Trung, xã Nam Vân, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 02/CTAQ/2023 Lộc vàng hạt óc chó Walnut

756 01/12/2023
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

Xóm Vân Trung, xã Nam Vân, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 05/CTAQ/2023 Kẹo dồi Anavy

757 01/12/2023
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

Xóm Vân Trung, xã Nam Vân, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 04/CTAQ/2023 Kẹo sìu châu Anvy

758 01/12/2023
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

Xóm Vân Trung, xã Nam Vân, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 03/CTAQ/2023 Lộc vàng Raisins Nho khô

759 05/12/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

084/ROYAL/2023
Cao lỏng thảo mộc Bối mẫu
tỳ bà cao Đông y Phúc
Nhân Đường

760 05/12/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoa sen

TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

20/DPHOASEN/20
23

Thực phẩm bổ sung
ALCOHOLESS
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761 13/12/2023
Trung tâm ứng dụng
dịch vụ Khoa học &
Công nghệ

Cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc
An, TP Nam Định

03/TTƯDDVKHC
N/2023

Rượu Đông trùng hạ thảo
Co - Na

762 13/12/2023
Trung tâm ứng dụng
dịch vụ Khoa học &
Công nghệ

Cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc
An, TP Nam Định

04/TTƯDDVKHC
N/2023

Mật ong Đông trùng hạ thảo
Co - Na

763 15/12/2023 Công ty TNHH Chế
biến hải sản Long Hải

Tổ dân phố 19, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

01/LONGHAI/202
3 Chả cá Long Hải

764 15/12/2023 Công ty TNHH Chế
biến hải sản Long Hải

Tổ dân phố 19, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

02/LONGHAI/202
3 Chả mực giã tay

765 15/12/2023 Công ty TNHH Chế
biến hải sản Long Hải

Tổ dân phố 19, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

03/LONGHAI/202
3 Ruốc cá thu Nam Định

766 15/12/2023 Công ty TNHH Chế
biến hải sản Long Hải

Tổ dân phố 19, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

04/LONGHAI/202
3 Ruốc tôm

767 15/12/2023 Công ty TNHH Chế
biến hải sản Long Hải

Tổ dân phố 19, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

05/LONGHAI/202
3 Sứa tươi

768 15/12/2023 Hộ kinh doanh Triệu
Văn Mỹ

Thôn Khả Lực (Xóm Trung cũ),
xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh
Nam Định

03/TVM/2023 Kẹo sìu châu Toàn Mỹ

769 15/12/2023 Hộ kinh doanh Triệu
Văn Mỹ

Thôn Khả Lực (Xóm Trung cũ),
xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh
Nam Định

02/TVM/2023 Kẹo vừng thanh Toàn Mỹ

770 18/12/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

104/ROYAL/2023 Viên thảo mộc An cung
ngưu hoàng hoàn
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771 18/12/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

105/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung FITO
MOMY BRAIN

772 18/12/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

089/ROYAL/2023
Cao thảo mộc Gout chi tê
bại Đông Y Phúc Nhân
Đường

773 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

70/TT/2023 Cao dược liệu (Cao dưỡng
sắc điều kinh)

774 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

64/TT/2023 Cao sa nhân (Cao đặc sa
nhân)

775 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

67/TT/2023 Cao nấm linh chi (Cao đặc
nấm linh chi)

776 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

66/TT/2023 Cao Mộc hương (Cao đặc
mộc hương)

777 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

63/TT/2023 Cao Kim ngân (Cao đặc
kim ngân)

778 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

62/TT/2023 Cao Hoàng liên (Cao đặc
hoàng liên)

779 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

69/TT/2023 Cao Bạch linh (Cao đặc
bạch linh)
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780 22/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

71/TT/2023 Cao khô thảo mộc (Cao khô
Cường gân dưỡng khớp)

781 22/12/2023 Hộ kinh doanh Thu
Hoàng

101 Phù Long, phường Trần Tế
Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

02/thuhoang/2023 Gia vị gà ủ muối hoa tiêu

782 22/12/2023 Hộ kinh doanh Thu
Hoàng

101 Phù Long, phường Trần Tế
Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

03/thuhoang/2023 Mỳ Ý sốt spaghetti

783 22/12/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoa sen

TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

02/DPHOASEN/20
23

Thực phẩm bổ sung Trà giải
độc gan ZOZO

784 25/12/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Nam Phú Hải

Số 15/2 đường Nguyễn Khuyến,
phường Trường Thi, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01-2211/NPH/2023 Thực phẩm bổ sung
Thymomax C Extra

785 25/12/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Nam Phú Hải

Số 15/2 đường Nguyễn Khuyến,
phường Trường Thi, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

02-2211/NPH/2023 Thực phẩm bổ sung
Lungextra UK

786 26/12/2023 Hộ kinh doanh Chu
Văn Nghị

Thôn Cổ Lũng, xã Bình Minh,
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 01/CVN/2023 Cao bồ công anh hoàn ngọc

787 27/12/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoa sen

TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

03/DPHOASEN/20
23

Thực phẩm bổ sung Trà giải
độc gan ZOZO

788 27/12/2023
Công ty CP Đầu tư và
phát triển Thiên
Trường Phát

5/176 Cù Chính Lan, phường Trần
Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh
Nam Định

THS02/TTP/2023 Trà ướp hoa sen Bách Diệp

789 28/12/2023 Công ty CP Profresh Số 75 đường Hà Huy Tập, xã Yên
Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 11/LangAn/2023 Cánh gà BBQ Làng An
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790 28/12/2023 Công ty CP Profresh Số 75 đường Hà Huy Tập, xã Yên
Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 12/LangAn/2023 Tai heo mỹ vị Làng An

791 28/12/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

KDL Quất Lâm, Thị trấn Quất
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định

03/PT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm
Bách Gia 52 độ đạm

792 28/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

72/TT/2023 Cao khô hỗn hợp (Cao
Liver Maxx Plus)

793 28/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

65/TT/2023 Cao Trần bì (Cao đặc trần
bì)

794 29/12/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

106/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung FITO
FLU COLD

794 29/12/2023 Công ty CP Bánh kẹo
Hải Hà

25-27 đường Trương Định,
phường Trương Định, quận Hai Bà
Trưng, TP Hà Nội

51/HHC/2023 Mứt tết

795 29/12/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

01/TRUONGTHO/
2023

Thực phẩm bổ sung
ROYAL COLLAGEN
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